Tuần 21 (Từ ngày 29/01 đến 02/02/2024)    
	Ngày thứ
	Buổi học
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn
(Phân môn)
	Lớp
	Tên bài
(Chủ đề)
	ĐDDH

	Hai
29/01

	Thứ nhất
	1
	61
	Chào cờ - HĐTN
	3A3
	Sinh hoạt dưới cờ: Vì tầm vóc Việt 
	

	
	
	2
	141
	Tiếng Việt (Đọc)
	3A3
	Ngày hội rừng xanh 
	TV-BGĐT

	
	
	3
	142
	Tiếng Việt (N&Ng)
	3A3
	Nói và nghe: Rừng
	TV-BGĐT

	
	
	4
	101
	Toán
	3A3
	Luyện tập chung (T3)
	TV-BGĐT

	
	Thứ  hai
	5
	21
	Âm nhạc
	3A3
	- Ôn đọc nhạc: Bài số 3
- Thường thức Âm nhạc: Giới thiệu đàn Vi – ô – lông (Violon)
- Nghe nhạc: Mùa xuân ơi
	TV-BGĐT

	
	
	6
	21
	Tin học
	3A3
	Bài 20. Cấu trúc cây thư mục
	TV-BGĐT

	
	
	7
	21
	Phòng tránh tai nạn thương tích
	3A3
	Phòng tránh TNTT điện giật và sét đánh
	TV-BGĐT
 bộ tài liệu

	
	
	8
	81
	T.Anh (Bộ)
	3A3
	Unit 5: Sports & hobbies. Lessons 3.3
	TV-BGĐT

	Ba
30/01

	Thứ nhất
	1
	102
	Toán
	3A3
	Chu vi hình tam giác, hình tứ giác 
	TV-BGĐT

	
	
	2
	82
	T.Anh (Bộ)
	3A3
	Unit 5: Sports & hobbies. Lessons 4.1
	TV-BGĐT

	
	
	3
	96
	HDH – Bơi 
	3A3
	Hoàn thành và ôn tập củng cố kiến thức
	TV-BGĐT

	
	
	4
	97
	HDH – Bơi
	3A3
	Dạy bù 7/2: Chu vi hình chữ nhật, hình vuông
	TV-BGĐT

	
	Thứ  hai
	5
	21
	Mỹ thuật
	3A3
	Tạo ống đựng bút bằng cách đan nan từ giấy bìa màu
	đất nặn

	
	
	6
	21
	Thư viện
	3A3
	HĐ góc chủ đề “Chào mùa xuân mới”
	sách, báo,.

	
	
	7
	41
	GDTC
	3A3
	Tiết 2: Ôn tại chỗ tung bóng thấp một tay và bắt bóng hai tay.
	Còi, …

	
	
	8
	143
	Tiếng Việt (Viết)
	3A3
	Nghe – viết: Chim chích bông 
	TV-BGĐT

	Tư
31/01

	Thứ nhất
	1
	103
	Toán
	3A3
	Luyện tập 
	TV-BGĐT

	
	
	2
	41
	T.Anh (NN+NN)
	3A3
	Unit 5. Hobby. Leson 2 - Supplementary book
	TV-BGĐT

	
	
	3
	144
	Tiếng Việt (Đọc)
	3A3
	Cây gạo
	TV-BGĐT

	
	
	4
	145
	Tiếng Việt (Viết-Đọc)
	3A3
	Ôn chữ hoa P, Q 
	TV-BGĐT

	
	Thứ  hai
	5
	21
	Đạo đức
	3A3
	Khám phá bản thân (T1)
	TV-BGĐT

	
	
	6
	83
	T.Anh (Bộ)
	3A3
	Unit 5: Sports & hobbies. Lessons 4.2
	TV-BGĐT

	
	
	7
	41
	TN&XH
	3A3
	Ôn tập chủ đề động vật và thực vật (T1)
	TV-BGĐT

	
	
	8
	98
	HDH - STEM
	3A3
	Thức ăn lành mạnh (Tiết 1/3)
	TV-BGĐT

	Năm
01/02

	Thứ nhất
	1
	146
	Tiếng Việt (LT)
	3A3
	So sánh. Đặt câu hỏi Ở đâu?
	TV-BGĐT

	
	
	2
	104
	Toán
	3A3
	Diện tích của một hình
	TV-BGĐT

	
	
	3
	99
	HDH – Bơi 
	3A3
	Dạy bù 7/2 - Đạo đức: Khám phá bản thân (T2)
	TV-BGĐT

	
	
	4
	100
	HDH – Bơi
	3A3
	Dạy bù 7/2 - TNXH: Ôn tập chủ đề động vật và thực vật (T2)
	TV-BGĐT

	
	Thứ  hai
	5
	42
	GDTC
	3A3
	Tiết 3: Tại chỗ tung bóng cao một tay và bắt bóng bằng hai tay.
	Còi, …

	
	
	6
	84
	T.Anh (Bộ)
	3A3
	Unit 5: Sports & hobbies. Lessons 4.3
	TV-BGĐT

	
	
	7
	42
	TN&XH
	3A3
	Cơ quan tiêu hóa - Tiết 1
	TV-BGĐT

	Sáu
02/02

	Thứ nhất
	1
	147
	Tiếng Việt (LT)
	3A3
	Viết lại tình cảm, cảm xúc về một cảnh trong tranh 
	TV-BGĐT

	
	
	2
	42
	T.Anh (NN+NN)
	3A3
	Unit 5. Hobby. Leson 3 - Supplementary book
	TV-BGĐT

	
	
	3
	105
	Toán
	3A3
	Xăng ti mét vuông
	TV-BGĐT

	
	
	4
	21
	Công nghệ
	3A3
	Lựa chọn vật liệu làm thủ công.
	TV-BGĐT

	
	Thứ  hai
	5
	62
	Hoạt động trải nghiệm
	3A3
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Bếp nhà em 
	TV-BGĐT

	
	
	6
	21
	T.Anh - Toán
	3A3
	Lesson 1: FOUR-DIGIT NUMBERS
	TV-BGĐT

	
	
	7
	63
	SH lớp - HĐTN
	3A3
	Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: Tiêu chí đánh giá của ông Táo. 
	TV, SGK

	TS LSDĐD: 23
        BGĐT: 18

	       Ngày 25 tháng 01 năm 2024
Tổ trưởng



    Vũ Kim Ngân



